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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn xét tuyển công chức 

năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2023 

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2017/NĐ-CP 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 140/2017/NĐ-CP ngày 

05/12/2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất 

sắc, cán bộ khoa học trẻ; số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội 

quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND tỉnh 

về việc thành lập Hội đồng xét tuyển công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-

CP; 

Theo đề nghị của Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng xét tuyển công chức năm 

2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP (sau khi có ý kiến thống nhất của các cơ 

quan, đơn vị liên quan). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục tài liệu ôn tập 

phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP. 

Điều 2. Hội đồng xét tuyển công chức năm 2023 theo Nghị định số 

140/2017/NĐ-CP; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch Hội đồng xét tuyển; 

- Các thành viên HĐXT; 

- Ban Giám sát; 

- Các sở, ngành có thí sinh dự tuyển; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Website Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, HĐXT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Lê Minh Đạo 
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PHỤ LỤC 

Danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2023 

theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-HĐXT ngày      /    /2023 của Hội 

đồng xét tuyển công chức năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP) 

 
 

I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH  

(Dành cho thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm Quản lý giá và thẩm định giá, 

Quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính) 

1. Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội. 

2. Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Nghị định số 

12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá. 

3. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chỉnh phủ về quy 

định một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. 

4. Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định 

về quản lý nợ của chính quyền địa phương. 

5. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM QUẢN LÝ THÔNG TIN CƠ SỞ  

(Dành cho thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm Quản lý thông tin cơ sở 

thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) 

1. Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/04/2016. 

2. Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính 

nhà nước. 

3. Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở. 

4. Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông  quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng 

dụng công nghệ thông tin - viễn thông. 

5. Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng 

công nghệ thông tin. 
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III. VỊ TRÍ VIỆC LÀM THANH TRA  

(Dành cho thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm Thanh tra viên thuộc Sở Y tế)  

1. Luật Thanh tra năm 2022. 

2. Luật Khiếu nại năm 2011. 

3. Luật Tố cáo năm 2018. 

4. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

5. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 về kiểm soát 

tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ 

 (Dành cho thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm Quản lý đầu tư và xúc tiến 

đầu tư thuộc Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, vị trí việc làm Quản lý dự án đầu tư 

thuộc Sở Tài chính).  

1. Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 (hiệu 

lực từ ngày 01/01/2024). 

2. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019. 

3. Luật Đầu tư ngày 17/6/2020. 

4. Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

5. Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 16/10/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

V. VỊ TRÍ VIỆC LÀM QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG 

KINH DOANH  

(Dành cho thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm Quản lý An toàn thực phẩm 

trong kinh doanh thuộc Sở Công Thương) 

1. Luật An toàn thực phẩm 2010 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 

Luật có liên quan đến quy hoạch 2018). 

2. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 hướng dẫn Luật an toàn 

thực phẩm. 

3. Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán 

hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, 

kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

4. Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 quy định về quản lý an 

toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương; Thông tư số 

13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

5. Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh ban hành quy định quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.  
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VI. VỊ TRÍ VIỆC LÀM HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP  

(Dành cho thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm Hành chính tổng hợp thuộc 

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh) 

1. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư. 

2. Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương. 

3. Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính. 

4. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

5. Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 về việc ban hành 

quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

VII. VỊ TRÍ VIỆC LÀM QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ Y  

(Dành cho thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm Quản lý nghiệp vụ y thuộc 

UBND thị xã Kỳ Anh) 

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh (số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023), (có 

hiệu lực từ 01/01/2024) 

 2. Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm (số 03/2007/QH12 ngày 

21/11/2007). 

 3. Luật Bảo hiểm y tế (số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008); Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014). 

4. Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp 

dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong 

thời gian có dịch. 

 5.  Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y 

tế./. 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC 
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